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TỔ KHỐI 2                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VIẾT CUỐI HỌC KÌ I - MÔN TIẾNG VIỆT – KHỐI 2 
NĂM HỌC: 2021- 2022

1. Ma trận đề kiểm tra viết về đọc hiểu, sử dụng từ và câu:
Mức 1 Mức 2 Mức 3 TổngNỘI 

DUNG
Số 

câu, 
số 

điểm

TNKQ Tự 
luận

TNKQ Tự 
luận

TNKQ Tự 
luận

TNKQ Tự luận

Số 
câu

2 2 1 4 1

Số 
điểm

2 2 2 4 2

Đọc 
hiểu

Câu 
số

1, 2 3, 4 5

Số 
câu

1 1 1 3

Số 
điểm

1 1 2 4

Sử 
dụng 
từ và 
câu

Câu 
số

6 7 8

Tổng Số 
câu

2 1 1 2 2 4 4

Số 
điểm

2 1 1 2 4 4 6
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: TIẾNG VIỆT – KHỐI II

Phần 1:  Đọc thầm bài đọc sau và trả lời câu hỏi:
Ai đáng khen nhiều hơn?

   Ngày nghỉ, Thỏ Mẹ bảo hai con: 

  - Thỏ Anh lên rừng kiếm cho mẹ mười chiếc nấm hương, Thỏ Em ra đồng 
cỏ hái giúp mẹ mười bông hoa thật đẹp ! 

   Thỏ Em chạy tới đồng cỏ, hái được mười bông hoa đẹp về khoe với mẹ. Thỏ 
Mẹ nhìn con âu yếm, hỏi:

   - Trên đường đi, con có gặp ai không? 

   - Con thấy bé Sóc đứng khóc bên gốc ổi, mẹ ạ. 

   - Con có hỏi vì sao Sóc khóc không? 

   - Không ạ. Con vội về vì sợ mẹ mong. 

Lát sau, Thỏ Anh về, giỏ đầy nấm hương. Thỏ Mẹ hỏi vì sao đi lâu thế, Thỏ 
Anh thưa:

   - Con giúp cô Gà Mơ tìm Gà Nhép bị lạc nên về muộn, mẹ ạ. 

Thỏ Mẹ mỉm cười, nói: 

   - Các con đều đáng khen vì biết vâng lời mẹ. Thỏ Em nghĩ đến mẹ là đúng, 
song Thỏ Anh còn biết nghĩ đến người khác nên đáng khen nhiều hơn !

                                                                               (Theo Phong Thu)

        Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1: Ngày nghỉ, Thỏ Mẹ bảo hai con làm việc gì giúp mẹ? (M1- 1đ)

A. Thỏ Anh kiếm vài chiếc nấm hương; Thỏ Em hái một vài bông hoa. 

B. Thỏ Em kiếm mười chiếc nấm hương; Thỏ Anh hái mười bông hoa. 

C. Thỏ Anh kiếm mười chiếc nấm hương; Thỏ Em hái mười bông hoa. 

D. Thỏ Em kiếm mười củ cà rốt; Thỏ Anh lấy mười củ khoai.



Câu 2: Thỏ Anh và Thỏ Em, ai hoàn thành công việc sớm hơn? (M1- 1đ)

A. Thỏ Em xong việc và về đến nhà trước Thỏ Anh .

B. Thỏ Anh xong việc và về đến nhà trước Thỏ Em.

C. Thỏ Em xong việc và về đến nhà bằng Thỏ Anh. 

D. Hai anh em chưa xong việc mà đã về nhà.

Câu 3: Vì sao Thỏ Mẹ nói Thỏ Anh đáng khen nhiều hơn? (M2- 1đ)

A.  Vì Thỏ Anh biết nghĩ đến mẹ đang sốt ruột chờ mong. 

B. Vì Thỏ Anh biết nghĩ đến mẹ và biết giúp đỡ người khác.

C. Vì Thỏ Anh tìm được nhiều nấm hương hơn.

D. Vì Thỏ Anh tìm những chiếc nấm hương thật ngon.

Câu 4: Từ  chỉ hoạt động trong câu: “Thỏ Em hái được mười bông hoa đẹp.” là:
(M1 - 1 đ)

A. hái B. bông hoa C. Thỏ Em D. đẹp

Câu 5: Theo em, để được khen như Thỏ Anh, Thỏ Em phải làm gì khi gặp  bé 
Sóc? (M2- 1đ)

Câu 6: Câu chuyện khuyên em điều gì? (M3 - 2 đ)       

Câu 7: Đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong câu sau:  (M2 - 1 đ)



           Chăn màn quần áo được xếp gọn gàng ngăn nắp.

Câu 8: Viết 1 câu nói về đặc điểm của một chú mèo ? (M3 - 2 đ)       

B. KIỂM TRA VIẾT:

1. Phần viết chính tả: (4đ)

  Nghe - viết: Nhím nâu kết bạn. 

                        (Sách giáo khoa Tiếng Việt 2 Tập 1 trang 91)

2. Phần Tập làm văn: (6đ)

Viết đoạn văn 4-5 câu kể về một việc người thân đã làm cho em. 

      Gợi ý:

      a) Người thân mà em muốn kể là ai? 

      b) Người thân của em đã làm việc gì cho em?

      c) Em cảm thấy thế nào khi được người thân làm việc đó cho mình?

      d) Em cần làm gì để người thân của em vui lòng?

ĐÁP ÁN

I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi (6 điểm)

Câu 1 2 3 6

Đáp án C A B Hái

Câu 4: (1 điểm):  Hỏi bé Sóc vì sao lại khóc để có thể giúp đỡ bé.

Câu 5: (2 điểm): Trong cuộc sống các con biết vâng lời cha mẹ, quan tâm chia sẻ, 
giúp đỡ người khác thì mới thật là người ngoan. Hoặc: Chúng ta cần yêu thương, 
giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn để trở thành người tốt (Hoặc câu trả lời 
khác nhưng có ý nội dung tương tự)



Câu 7: (1 điểm): Chăn màn, quần áo được xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Câu 8: (2 điểm): Chú mèo có bộ lông màu trắng tinh.(Hoặc câu trả lời khác có nội 
dung tương tự)

II/ Viết (10 điểm)

1/ Nghe - viết (4 điểm)

- Đánh giá: Bài viết có độ dài khoảng 50 - 55  chữ/ 15 phút

- Tốc độ viết đạt yêu cầu:                           1đ

- Chữ viết rõ ràng, đúng kiểu, cỡ chữ:        1đ. 

- Viết đúng chính tả (sai không quá 5 lỗi) : 1đ

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp:  1 đ 

2/ Viết đoạn văn (6 điểm)

- Hs biết Viết đoạn văn 4-5 câu kể về một việc người thân đã làm cho em đúng 
theo yêu cầu đề bài, câu có đủ ý, các ý có sự liên kết về nội dung: 3đ  

- Bài viết đúng chính tả: 1đ

- Bài viết dùng từ, đặt câu hay: 1đ

- Bài viết có sáng tạo: 1đ.

 (Tùy vào mức độ sai của HS để GV trừ điểm hợp lí)

DUYỆT CỦA BGH                                                                    Người ra đề                                                                                                         


